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Đề 10 

1. 

a.Viết số: 

-Tám mươi lăm: ................... 

-Sáu mươi : .......................... 

-Hai mươi mốt: .................... 

-Một trăm: ........................... 

b.Khoanh vào chữ (A, B, C) đặt trước kết quả đúng: 

b.1 Khoảng thời gian nào sau đây là ngắn nhất? 

A. 1 tuần lễ 

B. 1 ngày 

C. 1 giờ 

b.2 Tìm y, biết 16 + y = 42. Kết quả của y là: 

A.58                                     B.26                                 C.36 

2. 

a.Tính nhẩm 

35 + 55 = .............                       80 – 30 = .............. 

49 + 21 = ..............                                 99 – 39 = ................ 

b.Điền dấu (> , < , =) thích hợp vào chỗ chấm: 

20 – 10 ..... 10 

35 + 5 ..... 38 

60 + 20 ..... 79 

9 + 51 ..... 60 

3. 

a.Đặt tính rồi tính 
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43 + 52                   78 – 35                    58 + 9                    90 – 29 

............                    ............                    ..........                    ............. 

............                    ............                    ..........                    ............. 

............                    ............                    ..........                    ............. 

b.Viết số thích hợp vào ô trống 

Số bị trừ 100  

Số trừ  46 

Hiệu 60 38 

4. 

a.Một tấm vải dài 25m. Mẹ cắt 8m để may áo. Hỏi tấm vải còn lại bao nhiêu mét? 

Bài giải 

.......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

b.Trên hình vẽ bên: 

 

-Có ..... hình vuông 

-Có ..... hình tam giác 

c.Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

25 = ..... + ..... 
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9 = ..... - ..... 

 


